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STT CTĐT Khóa MSHV Họ  Tên Ngày sinh 

1.  KTH 2017 C17602005 Trần Nguyễn Hoàng Sang 13/05/1994 

2.  KTCT 2019 C19601005 Võ Thị Ý Nhi 18/10/1995 

3.  KTQLC 2017 C17603005 Phùng Thị Diệu Hương 05/04/1994 

4.  KTQLC 2018 C18603007BT Trần Thị Kim Hằng 26/11/1988 

5.  KTQT 2020 C20608053 Huỳnh Minh Khoa 25/01/1998 

6.  KTQT 2020 C20608063 Phan Thị Như Thảo 25/11/1997 

7.  TCNH 2017 C17604009 Lê Thị Chi Mai 27/04/1987 

8.  TCNH 2018 C18604052 Vũ Bảo Phiên 31/10/1984 

9.  TCNH 2018 C18604041 Nguyễn Anh Vũ 28/10/1976 

10.  TCNH 2019 C19604020 Nguyễn Hải Bình 12/04/1994 

11.  TCNH 2019 C19604002BT Lữ Nhã Âu 22/04/1984 

12.  TCNH 2019 C19604003BT Nguyễn Ngọc Cẩm 16/04/1990 

13.  KT 2018 C18605074 Nguyễn Ánh Hồng 28/11/1966 

14.  KT 2018 C18605057 Hồ Thị Uyên Phương 27/01/1986 

15.  KT 2018 C18605070 Võ Ngọc Anh Thư 25/6/1995 

16.  KT 2019 C19605043 Phạm Thị Thuý Hằng 14/10/1983 

17.  KT 2019 C19605045 Nguyễn Cảnh Hưng 11/11/1992 

18.  QTKD 2017 C17607006 Nguyễn Thị Thu Huyền 03/10/1979 

19.  QTKD 2017 C17607017BT Nguyễn Thành Hội 30/10/1977 

20.  QTKD 2017 C17607008BT Huỳnh Lê Hồng Nhung 01/08/1987 

21.  QTKD 2019 C19607073 Nguyễn Duy Phú 24/06/1994 

22.  QTKD 2019 C19607082 Vy Văn Vững 07/02/1990 

23.  LKT 2017 C17610011 Phan Văn Đoàn 15/10/1973 

24.  LKT 2017 C17610028 Mai Thị Thùy Linh 13/04/1993 

25.  LKT 2017 C17610015BT Nguyễn Thị Hồng Phượng 15/05/1975 

26.  LKT 2017 C17610025BT Châu Bích Thủy 02/02/1978 

27.  LKT 2017 C17610056 Lê Thị Thanh Vân 04/02/1989 



STT CTĐT Khóa MSHV Họ  Tên Ngày sinh 

28.  LKT 2018 C18610169 Ngô Thanh Sang 28/01/1993 

29.  LKT 2018 C18610196 Lê Thị Tâm 15/05/1990 

30.  LKT 2019 C18610205 Huỳnh Lý Thúy Diễm 30/04/1989 

31.  LKT 2019 C19610140 Nguyễn Thị Quỳnh An 25/11/1994 

32.  LKT 2019 C19610153 Nguyễn Hoàng Hải 14/11/1968 

33.  LKT 2019 C19610160 Lê Văn Huy 01/01/1996 

34.  LKT 2019 C19610162 Nguyễn Văn Nhật Huy 14/08/1996 

35.  LKT 2019 C19610165 Phan Thị Loan 28/10/1996 

36.  LKT 2019 C19610177 Triệu Đình Phúc 12/02/1990 

37.  LKT 2019 C19610178 Phạm Thị Ngọc Phương 03/08/1989 

38.  LKT 2019 C19610179 Trần Phúc Sinh 20/07/1991 

39.  LKT 2019 C19610183 Hà Thị Bích Thủy 07/03/1996 

40.  LKT 2019 C19610195 Ngô Ngọc Việt 26/11/1986 

41.  LKT 2020 C20610177 Trịnh Đoàn Tuấn Linh 20/08/1978 

42.  LKT 2020 C20610203 Trần Nguyễn Phước Thông 07/01/1997 

43.  LDS 2017 C17609015 Huỳnh Thị Ngọc Hoa 24/08/1971 

44.  LDS 2017 C17609028 Lê Tấn Minh 23/09/1985 

45.  LDS 2017 C17609035 Phạm Kim Nguyên 01/04/1992 

46.  LDS 2017 C17609038 Nguyễn Kim Phụng 20/02/1983 

47.  LDS 2017 C17609046 Trần Thị Thủy 26/02/1991 

48.  LDS 2017 C17609001TN Nguyễn Tú Anh 06/11/1988 

49.  LDS 2017 C17609009TN Lê Thị Ngọc Lệ 27/12/1990 

50.  LDS 2017 C17609020TN Nguyễn Thị Yến 06/06/1981 

51.  LDS 2018 C18609144 Lâm Vân Anh 06/11/1988 

52.  LDS 2018 C18609120 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 28/09/1991 

53.  LDS 2018 C18609155 Phạm Thị Lệ Hà 10/02/1987 

54.  LDS 2018 C18609138 Trần Thị Tuyết Mai 22/06/1990 

55.  LDS 2018 C18609130 Văn Thị Ngọc Mỹ 21/05/1989 

56.  LDS 2018 C18610165 Lê Ngọc Tú Quyên 06/05/1991 

57.  LDS 2018 C18609133 Lê Thị Thanh Tịnh 14/05/1985 

58.  LDS 2018 C18609159 Nguyễn Thị Trường 06/05/1992 

59.  LDS 2018 C17610040BT Lê Thị Thanh Vân 28/02/1992 



STT CTĐT Khóa MSHV Họ  Tên Ngày sinh 

60.  LDS 2018 C18609025BT Nguyễn Thị Thúy Oanh 09/06/1986 

61.  LDS 2018 C18609027BT Trần Hà Xuân Phong 1976 

62.  LDS 2018 C18609028BT Trần Thị Hồng Phượng 02/06/1979 

63.  LDS 2018 C18609037BT Phan Thanh Tòng 29/09/1977 

64.  LDS 2018 C18609026BT Huỳnh Thị Phê 25/01/1983 

65.  LDS 2019 C19609100 Huỳnh Thị Trà Giang 17/07/1996 

66.  LDS 2019 C19609102 Đặng Hồng Hải 10/05/1989 

67.  LDS 2019 C19609111 Hồ Thị Thúy Kiều 29/09/1988 

68.  LDS 2019 C19609120 Thạch Huỳnh Nhung 25/06/1992 

69.  LDS 2019 C19609130 Trịnh Thị Diệu Thùy 08/03/1995 

70.  LDS 2019 C19609136 Trần Thanh Vân 24/11/1982 

Danh sách tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 có tổng cộng 70 thạc sĩ./. 
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